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1 Từ Thế Anh 08/08/1991 Nam Kinh

Thôn 2, xã Pờ Tó, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy B UBND xã Pờ Tó VP-TK

2 Hoa Thị Anh 09/3/1997 Nữ Kinh

Thôn 2, xã Kim Tân, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBDN xã Kim Tân VP-TK

3 Nguyễn Thị Chuân 20/02/1988 Nữ Kinh

Thôn 4, xã Pờ Tó, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Cử nhân Văn 

học
Chính quy A UBND xã Pờ Tó VP-TK

4 Kpă H' Dri 28/01/1995 Nữ Jrai

Bôn Tul, xã Ia Broăi, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học

Kỹ sư Quản lý 

tài nguyên 

rừng

Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Kdăm

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

NN và PTNN)

Dân tộc 

thiểu số

5 Rcom H' Gưn 23/4/1997 Nữ Jrai

Bôn Ia Rniu, xã Ia 

Broăi, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai 

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Broăi

VH-XH

(Phụ trách lĩnh vực xã 

hội)

Dân tộc 

thiểu số

6 Đặng Minh Hải 30/3/1995 Nam Kinh

08 Trần Cao Vân, 

Thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai

Đại học
Cử nhân Luật 

kinh tế
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Ia Mrơn VP-TK

7 Nay H' Hiêng 20/5/1996 Nữ Jrai

Bôn Khăn, xã Ia 

Sao, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Cử nhân Quản 

lý nhà nước
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Ia Mrơn VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

8 Nguyễn Duy Hiếu 28/10/1990 Nam Kinh

Thôn Blôm, xã Kim 

Tân, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Chính quy UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

ĐC, XD và môi trường)

9 Lê Thị Hoa 07/6/1995 Nữ Kinh

Thôn Bình Hòa, xã 

Chư Răng, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai

Đại học
Kỹ sư Bảo vệ 

thực vật
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

NN và PTNN)
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10 Trần Thị Thu Hồng 30/01/1998 Nữ Kinh

Thôn 1, xã Pờ Tó, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Cử nhân Quan 

lý đất đai
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

ĐC, XD và môi trường)

11 Kpă Huyên 30/4/1999 Nữ Jrai

Plơi apa Ama H' 

Lăk, xã Chư Mố, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Cử nhân Luật 

kinh tế
Chính quy

UDCNTT

CB

UBND xã Chư 

Răng
Tư pháp - hộ tịch

Dân tộc 

thiểu số

12 Nay H' Lan 05/01/1998 Nữ Jrai

Bôn Broăi, xã Ia 

Broăi, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai 

Trung cấp Pháp luật Chính quy
UDCNTT

CB

UBND xã Chư 

Răng
Tư pháp - hộ tịch

Dân tộc 

thiểu số

13 Ksor H' Lan 06/5/1998 Nữ Jrai

Bôn Phu Ama Nher 

1, xã Ia Rtô, TX 

Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Cử nhân Quản 

lý nhà nước
Chính quy

UDCNTT

CB
UBDN xã Kim Tân VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

14 RahLan H' Lin 20/10/1998 Nữ Jrai

Bôn Tông Sê, xã Ia 

Trok, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Mrơn VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

15 Ksor Lo 08/7/1994 Nam Jrai

Bôn Phu Ama Nher 

1, xã Ia Rtô, TX 

Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Quản lý nhà 

nước
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

16 Siu H' Luir 11/8/1998 Nữ Jrai

Thôn Marin 2, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Cử nhân Quản 

lý nhà nước
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Pờ Tó VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

17 Ksor H' Luynh 08/3/1995 Nữ Jrai

Bôn Phu Ama Nher 

1, xã Ia Rtô, TX 

Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Quản lý nhà 

nước
Chính quy

UDCNTT

CB
UBDN xã Kim Tân VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

18 Nguyễn Thị Mai 23/8/1997 Nữ Kinh
Xã Kim Tân, huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Đại học

Cử nhân Giáo 

dục chính trị
Chính quy

UDCNTT

CB
UBDN xã Kim Tân VP-TK

19 RahLan Sa Môn 29/11/1997 Nam Jrai

Thôn Plei Pa Ơi H' 

Trông, xã Chư Mố, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

NC
UBDN xã Kim Tân VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

20 Ksor H' Mrơn 06/5/1995 Nữ Jrai

Bôn Biah B, xã Ia 

Tul, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Cao đẳng
Sư phạm Ngữ 

văn
Chính quy A UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số
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21 Trần Thị Diễm My 20/3/1989 Nữ Kinh

01A1 Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ 3, 

phường Đoàn Kết, 

thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai

Đại học
Cử nhân Văn 

học
Chính quy A UBND xã Ia Tul VP-TK

22 Rcom H' Nghi 08/7/1999 Nữ Jrai

Bôn Trok, xã Ia 

Trok, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Cử nhân Quan 

lý Nhà nước
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Ia Mrơn VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

23 Phan Thị Hồng Ngọc 07/9/1992 Nữ Kinh

Thôn 1, xã Kim Tân, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Cử nhân Văn 

học
Chính quy B UBDN xã Kim Tân VP-TK

24 Rmah H' Nhang 05/3/1998 Nữ Jrai

Thôn Ama rin 2, xã 

Ia Mrơn, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Mrơn VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

25 Rơ Ô Nhí 19/02/1996 Nam Jrai

Bôn trok, Xã Ia 

Trok, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học

Cử nhân Kinh 

tế nông 

nghiệp

Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

26 Ksor H' Nhin 18/12/1996 Nữ Jrai

Plơi Apa Ama Lim, 

xã Chư Mố, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

27 Nay H' Nhuin 07/9/1992 Nữ Jrai

Bôn Biah A, xã Ia 

Tul, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Cao đẳng
Sư phạm Ngữ 

văn
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

28 RahLan H' Nhuýt 03/8/1997 Nữ Jrai

TT Phú Thiện, 

huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn
Chính quy UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

29 R' ô H' Puin 13/10/1998 Nữ Jrai

Plơi apa Ama H' 

Lăk, xã Chư Mố, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

30 Đinh Phôn 01/4/1994 Nam BahNa

Làng Groi, xã Ya 

Hội, huyện Đăk Pơ, 

tỉnh Gia Lai

Đại học

Kỹ sư Quản lý 

tài nguyên và 

môi trường

Chính quy B UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

NN và PTNN)

Dân tộc 

thiểu số

31 Ksor H' Phước 20/12/1999 Nữ Jrai

Bôn Biah B, xã Ia 

Tul, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Mrơn VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

32 Đào Thị Bích Phương 05/9/1988 Nữ Kinh

Thôn Quy Đức, xã Ia 

Trok, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Kỹ sư Kinh tế 

nông nghiệp
Chính quy B UBND xã Ia Kdăm

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

NN và PTNN)
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33 R' ô H' Rơh 27/01/1997 Nữ Jrai

Plơi Apa Ama Lim, 

xã Chư Mố, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai

Đại học

Kỹ sư Quản lý 

tài nguyên 

rừng và môi 

trường

Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Kdăm

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

NN và PTNN)

Dân tộc 

thiểu số

34 Đỗ Ngọc Sơn 17/12/1995 Nam Kinh

Thôn 1, xã Kim Tân, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB

UBND xã Chư 

Răng
Tư pháp - hộ tịch

35 Rmah Sưng 05/10/1994 Nam Jrai

H' Lil 2, xã Ia Mrơn, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Cử nhân Quản 

lý đất đai
Chính quy B UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

ĐC, XD và môi trường)

Dân tộc 

thiểu số

36 Lương Thủy Tiên 27/10/1997 Nữ Tày

Thôn Đăk chă, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Cử nhân Công 

tác xã hội
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Ia Broăi

VH-XH

(Phụ trách lĩnh vực xã 

hội)

Dân tộc 

thiểu số

37 Rah Lan H' Tiêu 20/01/1998 Nữ Jrai

Plei Apa Ơi H'Briu, 

xã Chư Mố, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Ia Tul VP-TK

Dân tộc 

thiểu số

38 Nguyễn Ngọc Tú 24/12/1992 Nữ Kinh

Tổ 5, phường Cheo 

Reo, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Cử nhân Luật 

học
Chính quy B

UBND xã Chư 

Răng
Tư pháp - hộ tịch

39 Lộc Minh Tuấn 28/11/1992 Nam Nùng

Thôn Đăk chă, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học

Kỹ sư Khoa 

học môi 

trường

Chính quy
UDCNTT

CB
UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

NN và PTNN)

Dân tộc 

thiểu số

40 Nguyễn Thiện Tuấn 12/11/1992 Nam Kinh

395 Trần Hưng Đạo, 

phường Cheo Reo, 

thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai

Đại học
Cử nhân Kế 

toán
Chính quy B UBND xã Ia Broăi Tài chính - kế toán

41 Đinh Thị Thông 23/11/1994 Nữ Kinh

Thôn 2, xã Kim Tân, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy B
UBND xã Chư 

Răng
Tư pháp - hộ tịch

42 Siu H' Tranh 25/6/1992 Nữ Jrai

Plơi Apa Ơi 

H'Trông, xã Chư 

Mố, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Cử nhân Quản 

lý đất đai
Chính quy B UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

ĐC, XD và môi trường)

Dân tộc 

thiểu số

43 Nay H' Trâm 25/10/1995 Nữ Jrai

Xã Ia Rtô, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai

Đại học
Cử nhân Quản 

lý đất đai
Chính quy B UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

ĐC, XD và môi trường)

Dân tộc 

thiểu số

Page 4



TT

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính 

Dân 

tộc

Hộ khẩu thường 

trú

TĐ 

chuyên 

môn

Ngành đào 

tạo

Hệ đào 

tạo

Trình 

độ Tin 

học

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển
Vị trí dự tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi 

chú

(1) (2) (2a) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Họ và tên

44 Nay H' Truyên 21/10/1994 Nữ Jrai

Plơi Apa Ama Đá, 

xã Chư Mố, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai

Đại học Cử nhân Luật Chính quy UBND xã Ia Tul VP-TK
Dân tộc 

thiểu số

45 Nguyễn Thị Uyên 03/9/1998 Nữ Kinh
Xã Kim Tân, huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Đại học

Cử nhân Nông 

học
Chính quy

UDCNTT

CB
UBND xã Ia Kdăm

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

NN và PTNN)

46 Nay Vân 13/5/1988 Nam Jrai

Tổ 6, Phường Sông 

Bờ, Thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học
Kỹ sư Quản lý 

đất đai

Vừa làm 

vừa học
A UBND xã Pờ Tó

ĐC-NN-XD và môi 

trường (phụ trách lĩnh vực 

ĐC, XD và môi trường)

Dân tộc 

thiểu số

47 R' ô R' Vinh 10/7/1992 Nam Jrai

Bôn Broăi, xã Ia 

Broăi, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai

Đại học

Cử nhân Kinh 

tế nông 

nghiệp

Chính quy SC nghề UBND xã Ia Tul VP-TK
Dân tộc 

thiểu số

Danh sách này gồm: 47 thí sinh./.

Trong đó:

- Số thí sinh dân tộc Kinh: 16

- Số thí sinh dân tộc Jrai: 28

- Số thí sinh dân tộc Nùng: 1

- Số thí sinh dân tộc Tày: 1

- Số thí sinh dân tộc BahNa: 1
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